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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề  : Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 

Mã ngành, nghề  : 5810402 

Trình độ đào tạo  : Trung cấp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hình thức đào tạo  : Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông hoặc tương đương trở lên; 

 1. Mục tiêu đào tạo: 

 1.1.  Mục tiêu chung 

  Sau khi kết thúc khóa học, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp hệ chính 

quy – ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, với những kiến thức đã được 

trang bị, học sinh có đủ điều kiện để tham gia các lớp học nâng cao trình độ để nhận 

những văn bằng, chứng chỉ bậc cao hơn và đạt chuẩn quốc tế về chăm sóc cắc đẹp.  

 1.2 Mục tiêu cụ thể 

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: 

a. Về kiến thức: 

- Mô tả được vị trí, vai trò của nghề Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động 

Chăm sóc sắc đẹp; 

- Mô tả được hoạt động của các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa 

các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon; 

- Trình bày được các quy trình kỹ thuật cơ bản của Chăm sóc sắc đẹp: Chăm sóc 

da, chăm sóc móng, trang điểm, chăm sóc khách hàng, chăm sóc chuyên sâu về da, quy 

trình massage bấm huyệt và các dịch vụ khác; 

- Tiếp nhận, hiểu rõ các yêu cầu phản hồi của khách hàng về dịch vụ; 

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yếu của các kỹ thuật 

trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng; 

- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do 

phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong Cơ sở làm đẹp để nhận diện được 

các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa; 

- Trình bày được các tiêu chuẩn 5S tại nơi làm việc; 

- Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, 

quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

b. Về kỹ năng: 

- Phục vụ được khách hàng tại các vị trí công việc của các dịch vụ chăm sóc da; 

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc toàn thân; 



- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc móng; 

- Thực hiện các kỹ thuật trang điểm thẩm mỹ theo đúng tiêu chuẩn; 

- Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc chuyên sâu về da; 

- Thực hiện các kỹ thuật Massage bấm huyệt; 

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, mỹ phẩm của cơ sở làm đẹp; 

- Xây dựng được các kế hoạch về tiếp thị dịch vụ; 

- Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả; 

- Giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách; 

- Ứng dụng thành thạo ít nhất một phần mềm quản lý cơ sở làm đẹp trong công 

việc hàng ngày. 

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

c. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong cơ sở làm đẹp; 

- Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện; 

- Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh dịch vụ làm đẹp; 

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động, phòng   cháy chữa cháy. 

1.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Tiếp đón, chăm sóc khách hàng; 

- Tư vấn chăm sóc sắc đẹp; 

- Chăm sóc da mặt; 

- Chăm sóc da toàn thân; 

- Chăm sóc chuyên sâu về da; 

- Chăm sóc móng; 

- Trang điểm; 

- Massage bấm huyệt. 

 2. Nội dung chương trình:  

 Khóa học: 2025-2027 

 Thời gian của khóa học: 02 năm 

 Thời gian học tập: 90 tuần 

 Thời gian Khai giảng, Bế giảng, nghỉ hè, nghỉ Lễ và dự phòng: 12 tuần 

 Quyết định ban hành chương trình đào tạo số: 27/QĐ-FTS ngày 21/03/2023 của 

Hiệu trưởng trường Trung cấp Ngoại thương. 

 

 

  



3. Phân bổ thời gian học tập: 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thực 

tập, thí 

nghiệm, 

bài tập, 

thảo 

luận 

Thi, 

kiểm 

tra 

  Kỳ I 14 300 109 176 15 

MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3 

MH05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

MĐ08 Khoa học về mỹ phẩm 2 45 15 28 2 

  Kỳ II 15 345 90 227 28 

MĐ07 Kỹ năng giao tiếp 2 45 15 28 2 

MĐ09 Mỹ thuật căn bản 2 45 15 28 2 

MĐ10 Giải phẫu sinh lý 2 45 15 28 2 

MĐ11 
Phòng chống lây nhiễm bệnh 

qua đường máu và dịch sinh học 
2 45 15 28 2 

MĐ12 Chăm sóc da cơ bản 4 90 20 60 10 

MĐ13 Chăm sóc da nâng cao 3 75 10 55 10 

  Kỳ III 14 390 60 300 30 

MĐ14 Kỹ thuật vẽ móng cơ bản 5 150 20 120 10 

MĐ15 Trang điểm thẩm mỹ 4 90 25 55 10 

MĐ16 Kỹ thuật tạo mẫu tóc thời trang 5 150 15 125 10 

  Kỳ IV 10 375 15 350 10 

MĐ17 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0 

MĐ18 Massage bấm huyệt trị liệu 5 150 15 125 10 

Tổng cộng 53 1410 274 1053 83 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 



 


